
 UBND XÃ HOẰNG ĐỨC 

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ 
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 CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC TUẦN 03 THÁNG 5 NĂM 2023 

(Từ ngày 15/ 5 /2023 đến ngày 19/ 5 /2023) 

   

TT Mã hồ sơ Tên TTHC 

Tên cá 

nhân, tổ 

chức 

Địa chỉ, số điện 

thoại 

Cơ quan 

chủ trì 

giải quyết 

Nhận và Trả kết quả 

Nhận hồ 

sơ 

Hẹn trả 

kết quả 

Trả  

kết quả 

Phương 

thức nhận 

kết quả 

Ký nhận 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
000.24.26.H56-

230518-1002 

Thủ tục cấp Giấy 

xác nhận tình 

trạng hôn nhân 

Nguyễn 

Thị Thiết 

Xã Hoằng Đức, 

Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa, 

0978072989 

 UBND 

Xã Hoằng 

Đức 

19/05/20

23 
24/05/2023 19/05/2023 Trực tiếp  

2 
000.24.26.H56-

230519-1002 

Thủ tục đăng ký 

khai sinh 

Lê Thị 

Hương 

SN 110, Cự Đà, 

Hoằng Đức, 

Thành phố 

Thanh Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa, 

0944212912 

 UBND 

Xã Hoằng 

Đức 

19/05/20

23 
22/05/2023 19/05/2023 Trực tiếp  

3 
000.24.26.H56-

230519-1001 

Thủ tục cấp bản 

sao Trích lục hộ 

tịch 

Lê văn 

xuân 

Khang thọ 

hưng, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa, 

0978146995 

 UBND 

Xã Hoằng 

Đức 

19/05/20

23 
22/05/2023 19/05/2023 Trực tiếp  

4 000.24.26.H56- Thủ tục cấp bản Lê văn Khang Thọ  UBND 19/05/20 22/05/2023 19/05/2023 Trực tiếp  



230518-1001 sao Trích lục hộ 

tịch 

xuân Hưng, Hoằng 

Đức, Hoằng 

Hoá, Tỉnh 

Thanh Hóa, 

0978146995 

Xã Hoằng 

Đức 

23 

5 
000.24.26.H56-

230518-0003 

Thủ tục chứng 

thực bản sao từ 

bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có 

thẩm quyền của 

Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 

NGUYỄN 

VĂN 

NHẬT 

Thôn Khang 

Thọ Hưng xã 

Hoằng Đức, 

0837645733 

 UBND xã 

Hoằng 

Đức 

18/05/20

23 
19/05/2023 18/05/2023 Trực tiếp  

6 
000.24.26.H56-

230518-0002 

Thủ tục chứng 

thực bản sao từ 

bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có 

thẩm quyền của 

Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 

PHÙNG 

KHẮC 

ĐÔNG 

Thôn Khang 

Thọ Hưng xã 

Hoằng Đức, 

0344431899 

 UBND xã 

Hoằng 

Đức 

18/05/20

23 
19/05/2023 18/05/2023 Trực tiếp  

7 
000.24.26.H56-

230518-0001 

Liên thông các 

thủ tục hành 

chính về đăng ký 

khai sinh, cấp 

Thẻ bảo hiểm y 

tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi 

LÊ QUÝ 

VŨ 

Thôn Mỹ Đà, 

096534931 

 UBND xã 

Hoằng 

Đức 

18/05/20

23 
08/06/2023 19/05/2023 Trực tiếp  

8 
000.24.26.H56-

230517-1001 

Thủ tục đăng ký 

lại khai sinh 

Nguyễn 

Thị Lan 

Thôn Khang 

Thọ Hưng, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa, 

 UBND 

Xã Hoằng 

Đức 

17/05/20

23 
24/05/2023 18/05/2023 

Qua bưu 

điện 
 



0838242676 

9 
000.24.26.H56-

230517-1002 

Thủ tục đăng ký 

lại khai sinh 

Nguyễn 

Thị Lan 

THÔN 

KHANG THỌ 

HƯNG, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa , 

0838242676 

 UBND 

Xã Hoằng 

Đức 

17/05/20

23 
24/05/2023 18/05/2023 Trực tiếp  

10 
000.24.26.H56-

230517-0005 

Liên thông các 

thủ tục hành 

chính về đăng ký 

khai sinh, cấp 

Thẻ bảo hiểm y 

tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi 

LÊ VĂN 

QUẾ 

Thôn Phúc Lộc, 

0268747987 

 UBND xã 

Hoằng 

Đức 

17/05/20

23 
07/06/2023 18/05/2023 

Qua bưu 

điện 
 

11 
000.24.26.H56-

230517-0004 

Liên thông các 

thủ tục hành 

chính về đăng ký 

khai sinh, cấp 

Thẻ bảo hiểm y 

tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi 

PHÙNG 

KHẮC 

PHONG 

Thôn Phú 

Thịnh, 

0367081361 

 UBND xã 

Hoằng 

Đức 

17/05/20

23 
07/06/2023 18/05/2023 

Qua bưu 

điện 
 

12 
000.24.26.H56-

230517-0003 

Liên thông các 

thủ tục hành 

chính về đăng ký 

khai sinh, cấp 

Thẻ bảo hiểm y 

tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi 

LÊ ĐÌNH 

THUẬN 

Thôn Cụ Đà, 

0942262602 

 UBND xã 

Hoằng 

Đức 

17/05/20

23 
07/06/2023 18/05/2023 

Qua bưu 

điện 
 

13 
000.24.26.H56-

230517-0002 

Liên thông các 

thủ tục hành 

chính về đăng ký 

khai sinh, cấp 

PHÙNG 

THỊ NGA 

Thôn Nội Tý, 

0254051488 

 UBND xã 

Hoằng 

Đức 

17/05/20

23 
07/06/2023 18/05/2023 Trực tiếp  



Thẻ bảo hiểm y 

tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi 

14 
000.24.26.H56-

230517-0001 

Liên thông các 

thủ tục hành 

chính về đăng ký 

khai sinh, cấp 

Thẻ bảo hiểm y 

tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi 

PHÙNG 

THỊ NGA 

Thôn Nội Tý, 

0354051488 

 UBND xã 

Hoằng 

Đức 

17/05/20

23 
07/06/2023 18/05/2023 

Qua bưu 

điện 
 

15 
000.24.26.H56-

230515-1001 

Thủ tục đăng ký 

khai tử 

Lê Viết 

Nam 

Thôn Mỹ Đà, 

Xã Hoằng Đức, 

Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa, 

0903474789 

 UBND 

Xã Hoằng 

Đức 

16/05/20

23 
17/05/2023 16/05/2023 Trực tiếp  

16 
000.24.26.H56-

230515-0002 

Thủ tục chứng 

thực bản sao từ 

bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có 

thẩm quyền của 

Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 

LÊ 

TRỌNG 

THÀNH 

Thôn Khang 

Thọ Hưng xã 

Hoằng Đức, 

0768599637 

 UBND xã 

Hoằng 

Đức 

15/05/20

23 
16/05/2023 15/05/2023 Trực tiếp  

17 
000.24.26.H56-

230515-0001 

Thủ tục chứng 

thực bản sao từ 

bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có 

thẩm quyền của 

Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 

NGUYỄN 

VIẾT 

DŨNG 

Thôn Nội Tý xã 

Hoằng Đức, 

0386903158 

 UBND xã 

Hoằng 

Đức 

15/05/20

23 
16/05/2023 15/05/2023 Trực tiếp  

 



 


